
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, Tòa nhà 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

25/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐẠI CÁT

0110426898

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý hàng hóa 
- Môi giới thương mại hàng hóa.

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải 
và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng;
- Bán buôn thực phẩm khác;
- Bán buôn vi chất dinh dưỡng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng.

4632

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Kinh doanh trang thiết bị y tế

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI 
ĐẠI CÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI CAT TRADE TECHNICAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DAICAT. JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02471076686
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán buôn sản phẩm, nguyên liệu men vi sinh sử dụng cho 
ngành thực phẩm chức năng (doanh nghiệp chỉ được kinh 
doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và 
phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình 
hoạt động). 
- Bán buôn các sản phẩm, chế phẩm sinh học, nguyên liệu, 
men vi sinh phục vụ cho ngành thức ăn chăn nuôi, trồng trọt 
(doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều 
kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).

4669(Chính)

7. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

10. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

12. Dịch vụ đóng gói 8292

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

19. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

22. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

23. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

24. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

25. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

26. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
- Sản xuất nguyên liệu làm thuốc;
- Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm 
dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hoá dược.
(trừ loại nhà nước cấm)

2100

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

30. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

31. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

32. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

33. Thu gom rác thải không độc hại 3811

34. Thu gom rác thải độc hại 3812

35. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

36. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

37. Tái chế phế liệu 3830

38. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán lẻ sản phẩm, nguyên liệu men vi sinh sử dụng cho ngành 
thực phẩm chức năng (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ 
khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo 
đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động). 
- Bán lẻ các sản phẩm, chế phẩm sinh học, nguyên liệu, men vi 
sinh phục vụ cho ngành thức ăn chăn nuôi, trồng trọt (doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó 
trong suốt quá trình hoạt động).

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯU DIỆU 
HUYỀN

Số 38, ngõ 26 phố 
Kim Hoa, Phường 
Phương Liên, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0011760485
27

2 NGUYỄN THỊ 
THANH HIỀN 

Xóm 1, Xã Lạc 
Sơn, Huyện Đô 
Lương, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0403020187
17
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3 NGUYỄN THỊ 
HOÀNG 
THANH 

Ngõ 158 Trương 
Định, Tổ 72B, 
Phường Trương 
Định, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0361820036
17

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001176048527
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 38, ngõ 26 phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 38, ngõ 26 phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU DIỆU HUYỀN Nữ

21/09/1976 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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